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TÓM TẮT
Loại thải là hoạt động không thể tránh khỏi, không chỉ có chi phí lớn trong các trang trại chăn nuôi bò sữa, mà đó 
còn là một phần quan trọng không thể thiếu trong quản lý và duy trì quy mô chăn nuôi và năng suất toàn đàn. 
Trong thực tiễn nhiều thuật ngữ để mô tả loại thải và cũng nhiều chỉ số được sử dụng, đều dẫn tới đó là tỷ lệ luân 
chuyển đàn (Herd turnover rate). Phương pháp tính các chỉ số này khác nhau không chỉ giữa các chỉ số mà thậm 
chí cả cùng chỉ số. Hiện nay, các độc giả hoặc người sử dụng phải cẩn thận khi giải thích giá trị hoặc so sánh 
chúng với các chỉ số của đàn bò khác hoặc các nghiên cứu khác.

Xác định được tỷ lệ loại thải thích hợp thường rất khó, không có chỉ số loại thải tối ưu nào thích ứng cho tất cả 
đàn hoặc cho tất cả các năm. Tỷ lệ loại thải là kết quả ròng của một loạt các quyết định loại thải thực hiện từng 
ngày đối với từng cá thể. Những quyết định này xuất phát từ những cân nhắc về kinh tế (giá sữa, giá loại thải, chi 
phí thay thế, v.v…).

Loại thải trên bò sữa nên theo cách tiếp cận ưa thích, phân loại theo cách tiếp cận loại thải kinh tế và sinh học là 
cách lựa chọn hợp lý. Để tăng hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa cần giảm thiểu tỷ lệ loại thải sinh học theo cách 
cải thiện môi trường chăn nuôi, quản lý và nhân giống, đồng thời áp dụng tốt loại thải kinh tế. Tỷ lệ loại thải tối 
ưu cho toàn quốc và cho các cơ sở chăn nuôi bò sữa ở mức từ 25% đến 35% hàng năm.

Từ khóa: Bò sữa, loại thải, tỷ lệ, luân chuyển đàn.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong chăn nuôi bò sữa, loại thải là hành động xác định rõ và loại bỏ khỏi đàn và thay thế bò 
cái bị loại bằng bò cái sinh sản khác thường là bò cái tơ hậu bị. Loại thải là hoạt động không 
thể tránh khỏi, không chỉ có phi phí lớn trong các trang trại chăn nuôi bò sữa, mà đó còn là 
một phần quan trọng không thể thiếu trong quản lý và duy trì quy mô chăn nuôi và năng suất 
toàn đàn (Fetrow và cs., 2006; Rogers và cs., 1988a,b; Hadley và cs., 2006; Tara và cs., 2017; 
Rilanto và cs., 2020). Loại thải và lãng phí trong các đàn bò sữa là một tổn thất lớn cho ngành 
chăn nuôi bò sữa nói chung và các cơ sở cá thể (Orpin và Esslemont, 2010). Quyết định loại 
thải là một thách thức lớn đối với các chủ trang trại và nhà quản lý đàn bò sữa, thường buộc 
phải liên quan đến chi phí cho bò cái hậu bị thay thế, chiếm khoảng 20% ngân sách chăn nuôi 
(Fetrow, 1998).
Nhận biết rõ các nguyên nhân loại thải có thể trợ giúp các chủ trang trại xác định và điều 
chỉnh được các vấn đề quản lý trong đàn bò sữa của mình. Trong cùng thời gian, loại thải là 
một biện pháp để tăng năng suất và lợi nhuận trong đàn, nếu cứ nuôi con có bệnh và năng suất 
thấp có thể dẫn đến năng suất toàn đàn giảm thấp và sinh sản kém đi. Mặt khác khi nuôi bò 
trong thời gian quá lâu trong đàn có thể dẫn đến làm suy yếu cải tiến di truyền của đàn đó 
(Fetrow và cs., 2006; Rogers và cs., 1988a,b; Hadley và cs., 2006).
Cả nước Việt Nam có hơn 331 nghìn bò sữa và hiện nay đã sản xuất hơn 1 triệu tấn sữa hàng 
năm (Theo Thống kê Chăn nuôi tháng 01 năm 2021). Để nâng cao được hiệu quả kinh tế chăn 
nuôi, ngoài những vấn đề cần giải quyết như: cân bằng dinh dưỡng, quản lý và nhân giống, 
quản lý sinh sản và chăm sóc nuôi dưỡng, … Một vấn đề quan trọng cho cả các chủ sở hữu và 
nhà quản lý chăn nuôi bò sữa đó là thống nhất, đồng thuận thực hiện và có quyết định đúng 
đắn trong loại thải đàn bò sữa trên toàn quốc cũng như tại các cơ sở cụ thể nào đó. Bài viết 
này nhằm cung cấp cho các cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý chăn nuôi bò sữa các cấp, cũng 
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như các chủ sở hữu sản xuất và kinh doanh ngành sữa có thêm thông tin, các khái niệm và các 
nhìn nhận tổng hợp về loại thải trên bò sữa và ứng dụng phù hợp cho điều kiện ở Việt Nam.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN TRONG LOẠI THẢI
Trong thực tiễn nhiều thuật ngữ để mô tả loại thải và cũng nhiều chỉ số về nó được sử dụng. 
Đó là: ‘Luân chuyển đàn hàng năm - Yearly turnover’, và ‘Số bò đi khỏi đàn - Cows leave, %’, 
(AgSource Cooperative Service, 2005), ‘Tỷ lệ loại thải - Culling rate’ (Hoekema,1999a,b; 
Brett, 2003), ‘Tỷ lệ loại khỏi đàn - Proportion removed from herd’ (Smith và cs., 2000), ‘Tỷ 
lệ % còn lại trong đàn - Percent left herd’ (Gangwer và cs., 1993) và ‘Tỷ lệ thay thế - 
Replacement rate’ (Allaire, 1981), .v.v... được sử dụng để miêu tả mức độ loại thải. Phương 
pháp tính các chỉ số này khác nhau không chỉ giữa các chỉ số mà thậm chí cả cùng chỉ số 
(Ví dụ: Tỷ lệ loại thải theo Hoekema, 1999a,b so với Brett, 2003). Hiện nay, các độc giả hoặc 
người sử dụng phải cẩn thận khi giải thích giá trị hoặc so sánh chúng với các chỉ số của đàn 
bò khác hoặc kết quả của các nghiên cứu khác (Radke và Shook, 2001).

Khái niệm và phân loại về loại thải trên bò sữa
Khái niệm
Loại thải được định nghĩa là sự việc một con bò ra khỏi đàn do bán, giết thịt, trục xuất 
hoặc chết (Fetrow và cs., 2006). Trong hầu hết các trường hợp, con bò ra khỏi đàn được 
thay thế; do đó "thay thế" là một từ đồng nghĩa hữu ích cho loại thải. Thuật ngữ "loại thải" 
đề cập đến tất cả những con bò rời bỏ sản xuất sữa mà không quan tâm đến điểm đến hoặc 
tình trạng của chúng khi dời đi. Một số người có thể phản đối việc chấp nhận những con 
bò được bán để tiếp tục sản xuất sữa là bò loại thải, vì từ “loại thải” thường có nghĩa là 
tách ra khỏi đàn những con bò không mong muốn. Danh pháp đơn lẻ này có thể gây ra vấn 
đề khó giải thích cho các nhà sản xuất sữa buôn bán bò trưởng thành để phối giống hoặc 
sản xuất sữa, và làm hạn chế việc sử dụng các tiêu chuẩn ngành về số lượng loại bỏ so với 
các hãng sữa không buôn bán bò trưởng thành. Tuy nhiên, một thuật ngữ chung là cần 
thiết, và từ ‘loại thải’ vẫn là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi bò 
sữa (Fetrow và cs., 2006).

Phân loại
Loại thải Tự nguyện (Voluntary culling) và Không tự nguyện (Involuntary culling)
Theo cách phân loại truyền thống, loại thải được phân làm loại thải tự nguyện hoặc không 
tự nguyện.
Loại thải tự nguyện là sự việc các con bò đó bị bán cho mục đích để sản xuất sữa hoặc cho 
rằng con đó bình thường ngoại trừ chúng là những con sản xuất kém.
Loại thải không tự nguyện là sự việc các con đó bị loại thải bắt buộc do viêm vú, què nặng, 
sinh sản kém, bệnh tật, chết, .v.v….
Bất chấp những lời chỉ trích trong thời gian dài do các phân loại này (Fetrow, 1987; Dohoo và 
Dijkhuizen, 1993; Leslie,1994; Radke và Lloyd, 2000; Radke và Shook, 2001), nhưng cách 
phân loại này vẫn tồn tại mặc dù chúng không phản ánh thực tế của quyết định loại thải hoặc 
các đặc điểm về lý do tại sao bò bị loại thải.
Loại thải Kinh tế (Economic culling) và Sinh học (Biological culling)
Một cách phân loại theo khái niệm thay thế cho loại thải để phân biệt chúng ra khỏi đàn do 
vấn đề sinh học hoặc các lý do bắt buộc loại bỏ vì lý do kinh tế (Fetrow, 1987). 
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Loại thải sinh học (loại thải bắt buộc) là sự việc các con bò đó khả năng sản xuất trong tương lai 
không còn: Ví dụ: Sét đánh, vô sinh vĩnh viễn, thương tích không khả năng phục hồi, dương tính 
bệnh lao, .v.v… Những con bò đó là nhóm thiểu số trong số tất cả các con bò sữa bị loại thải.
Loại thải kinh tế là sự việc các con bò đó có quyết định bị loại do bị thay thế bằng con khác có 
hiệu quả kinh tế cao hơn để sản xuất sữa.
Sự phân loại này hữu ích cho thảo luận loại thải do chúng nhấn mạnh thực tế rằng loại thải 
chủ yếu là quá trình thực hiện mang quyết định có tính chất kinh tế.
Khuyến cáo: Phân biệt giữa 2 loại: Tự nguyện, không tự nguyện không hữu ích cho mục đích 
quản lý và không nên tiếp tục (Fetrow và cs., 2006). Các lý do và cách phân loại cụ thể và chi 
tiết hơn được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1. Các lý do loại thải bò sữa theo cách truyền thống và theo cách phân loại 
được khuyến cáo bởi Fetrow và cs. (2006)

Phân loại 
theo truyền thống Các lý do loại thải Phân loại theo khuyến cáo 

của Fetrow và cs. (2006)
Sản lượng thấp

Loại thải tự nguyện
Đàn giống quá đông
Viêm vú 
Kết cấu bầu vú
Què
Rối loạn sinh sản 
(Trừ không sinh sản do tuổi già)

Loại thải kinh tế

Loại thải không tự nguyện
Tàn tật nghiêm trọng
Bệnh
Không sinh sản
Chết

Loại thải sinh học

Khái niệm tỷ lệ luân chuyển đàn trên bò sữa
Tỷ lệ luân chuyển là một thuật ngữ truyền thống sử dụng trong theo dõi thống kê thương mại 
(Bureau of Labor Statistics, 2004) và kết hợp “đàn” phản ánh con số dựa vào năng suất đàn. 
Tỷ lệ luân chuyển, không giống như tỷ lệ loại thải, tránh được các nghĩa tiêu cực của “loại 
thải” với các con cái đi ra khỏi đàn để sản xuất sữa. Tỷ lệ thay thế đàn cũng đồng nghĩa và 
trung lập hơn so với tỷ lệ loại thải. 

Phương pháp tính ưa thích
Xác định tỷ lệ luân chuyển đàn (Herd turnover rate)

AHR *100%
B

 (1)

Trong đó: HR là tỷ lệ luân chuyển đàn (Herd turnover rate);
A là số bò loại thải trong một khoảng thời gian xác định (Năm);
B là số trung bình thống kê bò có mặt  trong cùng kỳ (Hoặc nếu có, là số bò trong năm có 
nguy cơ).
Chỉ số này cũng được gọi với tên là ‘Tỷ lệ loại thải – cull rate, culling rate’, ‘Tỷ lệ ra khỏi đàn 
– Percent exiting’, hoặc ‘Tỷ lệ còn lại – Proportion leaving’.
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Phương pháp tính thay thế
Biểu thức trên khi thay đổi mẫu số, nhiều tác giả và trong một số hệ thống ghi chép đã sử 
dụng thuật ngữ (‘Tỷ lệ % loại thải - percent cullrate’, Minnesota DHIA, 2000; ‘Tỷ lệ luân 
chuyển đàn – Herd turnover rate’, Radke và Shook, 2001) được tính toán bằng cách cộng 
thêm số bò loại vào số hiện tại hoặc số thống kê trung bình đàn. 

Cách tính tỷ lệ luân chuyển đàn hoặc tỷ lệ loại thải theo phương pháp này như sau:

%100*
AB

AR


 (2)

Trong đó: 
R là tỷ lệ luân chuyển đàn hay tỷ lệ loại thải;
A là số bò loại thải trong một thời gian xác định (Năm);
B là số thống kê bò trong cùng chu kỳ.
Minh họa ước tính tỷ lệ loại thải hay tỷ lệ luân chuyển đàn ở Bảng 2.

Bảng 2. Ví dụ về 2 phương pháp tiếp cận1 tính tỷ lệ luân chuyển đàn ở trong đàn ổn định và 
đàn đang tăng, mỗi đàn có hình thức loại thải vừa và loại thải mạnh

Thay thế mức độ vừa Thay thế mức độ mạnh
Đàn ổn định Đàn đang tăng Đàn ổn định Đàn đang tăngTháng
Số

thống kê Số loại Số
thống kê Số loại Số 

thống kê Số loại Số 
thống kê Số loại

1 100 3 100 3 100 4 100 3
2 105 2 108 2 105 5 108 3
3 110 4 112 4 110 3 112 3
4 103 3 118 3 103 4 118 4
5 95 3 123 3 95 2 123 6
6 93 2 127 4 93 4 127 5
7 95 4 136 3 95 5 136 4
8 100 3 141 4 100 3 141 6
9 97 3 148 5 97 4 148 5
10 96 2 154 5 96 2 154 7
11 101 1 157 4 101 4 157 7
12 105 4 160 5 105 6 160 8

Tất cả các tháng 100 34 132 45 100 46 132 61
Tỷ lệ luân chuyển đàn (%)

Phương pháp 
tiếp cận ưa thích 34 34 46 46

Phương pháp 
tiếp cận thay thế 25 25 32 32

Nguồn: Fetrow và cs., 2006. 
1 Tính theo phương pháp tiếp cận ưa thích sử dụng biểu thức 1; tính theo phương pháp tiếp cận thay thế sử dụng 
biểu thức 2.
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Khuyến cáo. Thuật ngữ “Tỷ lệ luân chuyển đàn” được khuyến nghị là thuật ngữ để biểu thị 
mức độ loại bỏ khỏi một đàn. Có khả năng là một số thuật ngữ khác sẽ vẫn được sử dụng. Tuy 
nhiên, nếu tất cả các thuật ngữ khác nhau này đang được sử dụng (tỷ lệ luân chuyển đàn, tỷ lệ 
thay thế đàn, tỷ lệ loại thải, tỷ phần trăm ra khỏi đàn, v.v...) được bắt nguồn theo cùng một 
cách - bằng cách tính ưu tiên - thì phần lớn sự nhầm lẫn xung quanh việc loại thải sẽ được loại 
bỏ để cho các nhà sản xuất và tư vấn có thể giải quyết các thách thức quản lý đàn một cách 
hiệu quả hơn.

VẬN DỤNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LOẠI THẢI 
TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Ước tính tỷ lệ loại thải đàn trên toàn quốc và trong các đàn của các cơ sở
Trong đàn trên toàn quốc
Trên cơ sở đàn quốc gia:

Số bò bị loại trong năm có thể được tính là:

CalvedsEndYearsStartYearYear HNNC  ''

Trong đó: 

CYear: Số bò loại thải trong năm; 

NYear’sStart: Quy mô đàn vào đầu năm;

NYear’sEnd: Quy mô đàn lúc cuối năm;

HCalved: Số bê cái tơ hậu bị sinh bê lần đầu suốt trong năm.

Quy mô đàn trung bình cho năm đó được ước tính là:

2
'' sEndYearsStartYear

Year
NNN 



Trong đó: 

NYear: Quy mô đàn trung bình năm; 

NYeasr’sStart: Quy mô đàn vào đầu năm; 

NYear’sEnd: Quy mô đàn lúc cuối năm;

Tỷ lệ luân chuyển đàn toàn quốc hàng năm được ước tính như sau:

%100*
Year

Year
Year N

CNHR 

Trong đó: 

NHRYear: Tỷ lệ (%) luân chuyển đàn toàn quốc trong năm; 

CYear: Số bò loại thải trong năm; 

NYear: Quy mô đàn trung bình năm. 

Cách tính này cần loại trừ số cái sinh sản bán để sản xuất sữa từ vùng sản xuất sữa này sang 
vùng khác (Theo Fetrow và cs., 2006).  
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Trong đàn của các cơ sở
Giả sử một cơ sở có số bò cái sinh sản của đàn là 1000 bò trưởng thành và tỷ lệ luân chuyển 
đàn là 33%. Vậy số bò cần thay thế trong 1 năm là 1000 x 0,33 = 330 con.

Xác định tỷ lệ loại thải của bò qua các chu kỳ sữa. Phương pháp này ứng dụng cho đàn ổn 
định (Nieuwhof và cs., 1989; Durr và cs., 1997).

Nếu như các điều kiện chăn nuôi của các cơ sở vẫn giữ nguyên thì dự đoán loại thải theo chu 
kỳ sữa là số ước lượng hợp lý với thực tiễn xảy ra ở cơ sở.

Có thể ước tính tỷ lệ thay thế theo chu kỳ sữa như sau:

12
*CIRRLac 

Trong đó: 

RLac: Tỷ lệ luân chuyển theo chu kỳ sữa;

R: Tỷ lệ loại thải trong năm.

Ví dụ: Giả sử 1 cơ sở có 100 cái sinh sản, tỷ lệ hao hụt đàn hàng năm là 36%, khoảng cách lứa 
đẻ là 14 tháng.

Tỷ lệ loại thải theo chu kỳ sữa là:

%42
12

14*%36(%) LacR

Tỷ lệ loại thải phù hợp

Xác định được tỷ lệ loại thải tối ưu cho 1 đàn bò cụ thể thường rất khó. Mô hình loại thải nổi 
tiếng nhất được Johan van Arendonk ở Hà Lan triển khai và được chấp thuận trong điều kiện 
chăn nuôi của Hoa Kỳ (Rogers, 1988a). Hầu hết tất cả các kết quả nghiên cứu đã xuất bản cho 
biết tỷ lệ loại thải quá cao và lợi nhuận ròng ước tính hàng năm bị ảnh hưởng (Jones và 
Rogers, 1995).

Tỷ lệ loại thải tối ưu được báo cáo từ 25 đến 28% với đàn bò sữa thương phẩm (Rogers, 
1988a; 1988b). Con số này thấp hơn nhiều so với quan sát chung ở hầu hết các trại chăn nuôi 
bò sữa thương phẩm. Kết quả cũng không thấy bất thường khi thấy tỷ lệ loại thải từ 35 đến 
45%. Kết quả của Rogers cho thấy rằng giảm thấp loại thải không tự nguyện một con bò mỗi 
năm trong đàn bò quy mô 100 con cái sinh sản sẽ nâng cao lợi nhuận ròng khoảng 750 USD 
đến 900USD/năm (Rogers, 1988b). Tăng lợi nhuận ròng có kết quả từ tỷ lệ thay thế thấp, loại 
thải các con sản xuất thấp tăng và tăng tuổi thọ của các con có năng suất cao. Có một sự đồng 
thuận chung trong các kết quả điều tra về ngành chăn nuôi bò sữa, là tỷ lệ loại thải hàng 
năm thấp thì mang lợi nhiều hơn và nói chung các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ loại thải tối ưu 
là ≤ 30%, (được xác định trên mô hình hoặc các khảo sát tài chính ở các trang trại bò sữa 
(Allaire, 1981; Congleton và King, 1984; van Arendonk, 1985; Williams và cs., 1987). Theo 
Maggie Gilles (2020) tỷ lệ loại thải giữa 25% và 30% sẽ đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu 
(Bảng 3).
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Bảng 3. Tỷ lệ loại thải tối ưu trong đàn bò sữa

Thứ tự Nguồn Tỷ lệ loại thải tối ưu (%)
1 Allaire, 1981 28,00 – 32,00
2 van Arendonk và cs., 1985 27,97
3 Williams và cs., 1987 25,00%
4 Braton, 1984 25,00 – 35,00
5 Rogers và cs., 1988a 25,00
6 Jones và Rogers, 1995 25,00 – 28,00
7 Rogers và cs., 1988b 25,10 – 26,80
8 Maggie Gilles, 2020 25,00 – 30,00

Tác động kinh tế của việc giảm loại thải không tự nguyện là tương đối không nhạy cảm đối 
với năng suất đàn, thiệt hại tài chính liên quan với sự loại thải không tự nguyện và bất kỳ mối 
quan hệ kiểu hình ngược chiều có thể tồn tại giữa năng suất sữa và xác suất loại thải không tự 
nguyện (Rogers và cs., 1988b).

Sản lượng sữa cao thường có liên quan đến các thông số sức khỏe và không thuận lợi trong 
khả năng sinh sản, và kết quả là làm tăng tỷ lệ loại thải. Thật không may, viêm vú là một căn 
bệnh có chi phí tốn kém, do mất sản lượng sữa và chi phí cao hơn (Tăng chi phí đầu vào để 
giảm mức độ viêm vú). Hầu hết các con bị loại được quan sát thấy ở kỳ sữa đầu tiên và thứ 
hai. Cần hạn chế tối đa việc loại thải không tự nguyện bằng cách cung cấp thức ăn và quản lý 
thích hợp để có thể cứu được nhiều bò trong đàn, từ đó lần lượt tạo điều kiện tăng sản lượng 
sữa. Tuổi thọ được cải thiện dẫn đến sản lượng sữa nhiều hơn mỗi ngày sống trong đàn. Năng 
suất đàn bò cũng được cải thiện do giảm các chi phí cho thay thế đàn, sinh sản và thú y. 
Người chăn nuôi lúc đầu phải trang trải chi phí cố định trong khi chi phí biến đổi cũng đi kèm. 
Khi giá sữa sản xuất ở mức vừa phải, năng suất tới hạn chỉ định điểm hòa vốn tương đối cao. 
Sản lượng sữa cấp trang trại về cơ bản có thể tối đa hóa bằng cách giữ cho bò sản xuất trong 
một thời gian dài (Horvat và cs., 2017).

Tuy nhiên, không có chỉ số loại thải tối ưu nào thích ứng cho tất cả đàn hoặc cho tất cả các 
năm. Tỷ lệ loại thải là kết quả lợi nhuận ròng của một loạt các quyết định loại thải thực hiện 
từng ngày đối với từng cá thể. Những quyết định này xuất phát từ những cân nhắc về kinh tế 
(giá sữa, giá loại thải, chi phí thay thế, v.v…), năng lực chăn nuôi, sức khỏe và tình trạng sản 
xuất của bò, bệnh tật và tử vong, hạn mức dự trữ cho thay thế, cân nhắc an toàn sinh học và 
các vấn đề khác. Nếu trang trại đã ra quyết định loại thải một cách tối ưu, thì tỷ lệ loại thải lúc 
đó là lý tưởng cho thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu định duy trì một tỷ lệ loại thải cao thì ta nên 
tiến hành một cuộc điều tra để xác định các yếu tố nguy cơ làm giảm giá trị bò đàn, như viêm 
vú, vô sinh, què quặt, v.v… (Fetrow và cs., 2006)

Bản thống kê tóm tắt về đàn, bao gồm tỷ lệ loại thải, không nên được sử dụng độc lập để đánh 
giá hiệu quả chăn nuôi. Nếu chỉ nhìn vào chỉ số tính được mà kết luận rằng tỷ lệ loại thải là 
quá cao hoặc quá thấp – đó là chưa chính xác. Ví dụ, một tỷ lệ loại thải 25% không thể phản 
ánh đàn bò đó "tốt" nếu không tính đến tình trạng sinh sản, sức khoẻ của đàn và các điều kiện 
kinh tế khác. Chỉ số đó chỉ có thể, ví dụ như phản ánh sự bất lực nuôi đàn bê cái để thay thế 
hoặc thiếu khả năng tài chính để mua bò về thay thế. Cân nhắc vấn đề loại thải nhất thiết được 
xem là hoạt động hồi cứu hoặc lịch sử. Trong trường hợp tỷ lệ là cố định cho hàng năm, các 
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sự kiện dẫn đến loại thải thường xuyên xảy ra một năm hoặc hơn trước khi các sự loại thải. Vì 
vậy, một trường hợp bệnh Ketossi (Xe ton huyết), gan nhiễm mỡ, và bệnh lệch dạ múi khế có 
thể dẫn đến sản xuất kém và loại thải sau 16 tháng vắt sữa (Fetrow và cs., 2006).

Các nguyên nhân loại thải thường được đánh giá trong chăn nuôi bò sữa 
Quá trình phân loại nguyên nhân loại thải hay bị mắc lỗi thiên lệch và sai. Đôi khi chỉ thấy 
nguyên nhân cuối cùng vốn rõ ràng và sát thực với sự việc loại thải (ví dụ như bị tai nạn bất 
ngờ, hoặc chết không rõ nguyên nhân). Nhưng lý do loại thải đa phần ít rõ ràng, và nhiều yếu tố 
tác động. Thí dụ một con bò được nuôi kém trong quá trình chuyển từ bò cạn sang vắt sữa, bệnh 
Ketosis phát triển và lệch dạ múi khế, nhiễm trùng bầu vú mãn tính do miễn dịch suy giảm, 
nhưng lại bị chuyển nhanh chóng sang chế độ ăn nhiều tinh bột và vì thế tính toan dạ cỏ tăng lên 
và bò mắc bệnh đau chân tiếp, rất chậm chạp và trì hoãn trở lại động dục và không muốn đứng 
yên để phối giống, không phối giống thành công và cuối cùng bị loại 14 tháng sau khi sinh với 
sản xuất kém, số lượng tế bào soma cao mãn tính, què, và trong tình trạng cơ thể kém. 

Vấn đề của việc đưa ra một lý do duy nhất để loại thải được bắt nguồn trong một nghiên cứu 
của một số lượng nhỏ các trang trại bò sữa ở New England nơi người nuôi bò bán sữa đã được 
cung cấp đến ba lý do để chọn lọc (Bascom và Young, 1998). Nếu có cơ hội, 35% các trường 
hợp đã được đưa ra hai lý do, 11% ba lý do. Ngoài ra, chăn nuôi đã được tự thay đổi (trên 
phần mềm chung) tiêu chí loại thải và đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố xã hội học, thêm 
vào quyết định loại thải kinh tế hoặc loại thải sinh học (Beaudeau và cs., 1996).

Mặc dù còn những vấn đề với phân loại, nhưng một số nguyên nhân được xác định rõ là có 
góp phần vào nguy cơ loại thải. Tổ chức Dịch vụ Giám sát Thú y Quốc gia Hoa kỳ (National 
Animal Health Monitoring Service - NAHMS) đã phân các lý do thải loại thành các nhóm, trừ 
chết (NAHMS, 1996). 

Sinh sản kém là nguyên nhân hàng đầu, tiếp theo là viêm vú và vấn đề bầu vú, què quặt, sản 
xuất kém, bệnh tật, đánh nhau, và những nguyên nhân khác. Các nghiên cứu và các bài đánh 
giá tổng quan đã mô tả các loại đó và các mối nguy cơ của một con bò mắc chứng bệnh cụ thể 
(Smith và cs., 2000; Groehn và cs., 1998; Beaudeau và cs., 1996; Milian-Suazo và cs., 1988; 
Fetrow; 1987).

Các tác giả đề nghị rằng các hệ thống ghi chép sữa loại trừ khử bởi các điểm đến đầu tiên 
(bán, giết mổ, cứu hộ, hoặc chết tại trang trại), và cho phép nhiều lựa chọn các lý do cụ thể 
được xác định trước để mô tả tốt hơn việc loại bỏ con bò cụ thể.

Frank Garry (2006) cho biết ở Mỹ tình trạng ghi chép về nguyên nhân gây chết bò như sau: 
Mặc dù người chăn nuôi bò sữa thường ghi lại đánh giá của họ về nguyên nhân bò chết, tuy 
nhiên có rất nhiều lý do dẫn tới việc số liệu đó không đáng tin cậy hoặc không hữu ích để 
phân tích. 

Thứ nhất: Nguyên nhân chết khó có thể xác định chính xác. 

Thứ hai: Người chăn nuôi không để ý tới vấn đề sức khỏe mà chỉ để ý tới sữa và sinh sản. 
Hơn nữa cách ghi chung chung như loại “do bệnh tật”, què, tiêu hóa… không đáp ứng đủ căn 
cứ để làm tư liệu nghiên cứu. 

Thứ ba: Hầu hết lý do chết cũng được ghi tương tự như đối với lý do bán. 

Thứ tư: Không ghi hoặc chỉ đơn giản là ghi “chết” hoặc ghi với các ký hiệu khác nhau, không 
thống nhất hoặc không rõ ràng.
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Thịt bò loại thải nào được sử dụng làm thực phẩm cho người
Ở Hoa Kỳ, theo Brian (2016), bò sữa loại thải được sử dụng làm thịt với các điều kiện: Không 
mắc bất kỳ bệnh nào, không có bất cứ bị thương/chấn thương nào, có thể đi lại được, và các 
chân đều có thể tải được trọng lượng cơ thể. Không chứa bất kỳ dư lượng thuốc do điều trị. 
Nếu người chủ không chắc thì cần có giấy chứng nhận của thú y trước khi sử dụng con bò nào 
đó và mục đích lấy thịt. Công ty vận chuyển gia súc đến nơi giết mổ phải đảm bảo cho con vật 
được thoải mái.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Loại thải trên bò sữa nên theo cách tiếp cận ưa thích, phân loại theo cách tiếp cận loại thải 
kinh tế và sinh học là cách lựa chọn hợp lý.

Để tăng hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa cần giảm thiểu tỷ lệ loại thải sinh học theo cách cải 
thiện môi trường chăn nuôi, quản lý và nhân giống, đồng thời áp dụng tốt loại thải kinh tế.

Tỷ lệ loại thải tối ưu cho toàn quốc và cho các cơ sở chăn nuôi bò sữa dao động ở mức từ 25% 
đến 35% hàng năm.

Đề nghị
Nên áp dụng cách tiếp cận ước tính tỷ lệ loại thải theo hình thức ưa thích, áp dụng phân loại 
theo hướng tiếp cận kinh tế và sinh học.

Xây dựng quy trình nuôi dưỡng và quản lý phù hợp để giảm loại thải sinh học, áp dụng phù 
hợp loại thải kinh tế.

Xây dựng chương trình phát triển, công nghệ quản lý đàn bò sữa phù hợp để có được tỷ lệ loại 
thải tối ưu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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ABSTRACT
Some manners of culling in dairy farming

Culling is an inevitable activity in dairy industry, it is not only a high-cost operation in dairy farms, but also 
partial and indispensable importance of management and maintenance of herd’s scale and performance. In 
practice, many terms are used to describe culling, and many indices are also used, all of them leading to the 
‘Herd turnover rate’. The methods to estimates these indices vary not only between indices, but even the same 
index. Currently, readers or users must be wary when interpreting values or comparing them with other herd 
indicators or studies. 

Determining an appropriate culling rate is often difficult, there is no optimal culling index appropriate for all 
herds or for all the years. Culling rate is the net revenue of a series of culling decisions made on a day-to-day 
basis for each individual. These decisions are derived from economic considerations (milk price, waste price, 
replacement cost, etc.). 

Categorizations of culling of dairy cows should be in accordance with the preferred approach, classification 
under the economic and biological culling are reasonable approaches. In order to increase economic efficiency in 
dairy farming, it is necessary to reduce the rate of biological culling rate in the way that improves the breeding, 
management and surrounding environment, while applying well the economic culling rate. Optimal culling rates 
for the whole country and for dairy herds shoud be varied from 25% to 35%.

Keywords: Dairy cows, culling, rate, herd’s turnover.
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